
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 203477 Lê Thị Quốc Anh 19/08/2002 Cần Thơ DH20QTD02

2 201918 Trần Lê Thúy Anh 29/10/2002 Kiên Giang DH20TCN02

3 225197 Trần Ngô Mỹ Anh 17/06/2004 DH22YKH05

4 2110458 Lưu Thị Cẩm 15/09/2003 Bạc Liêu DH21KQT02

5 203104 Danh Công Đoàn 01/03/2002 Kiên Giang DH20TCN02

6 210471 Huỳnh Minh Đức 13/07/2003 Cà Mau DH21TCN01

7 201495 Trịnh Minh Đức 28/08/2002 An Giang DH20OTO05

8 2010035 Phó Tú Dung 01/04/2002 DH20QTD03

9 203701 Cao Kim Duyên 30/09/2002 Sóc Trăng DH20QTD03

10 212416 La Kỳ Duyên 06/04/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

11 200904 Huỳnh Nguyễn Bảo Hân 09/08/2002 Cần Thơ DH20QTK04

12 201993 Nguyễn Ngọc Hân 29/05/2002 Vĩnh Long DH20QTK04

13 200366 Dương Nhựt Hào 01/01/2002 Cà Mau DH20TCN01

14 210089 Lê Minh Hoàn 03/05/2003 Kiên Giang DH21TCN01

15 202690 Lê Thành Hoàng 31/05/2002
Tp. Hồ Chí 

Minh
DH20TCN01

16 201880 Phạm Khắc 10/11/2002 Kiên Giang DH20QTK04

17 210712 Hà Quốc Khang 09/05/2003 Trà Vinh DH21TCN01

18 2010476 Trần Quốc Khánh 24/07/2002 Kiên Giang DH20QTD03

19 2010019 Trần Anh Kiệt 28/10/2002 DH20XET02

20 202219 Huỳnh Thanh Liêm 06/01/2002 Đồng Tháp DH20TCN01

21 2110166 Đặng Thị Mỹ Linh 04/01/2003 DH21KQT02

22 219357 Nguyễn Quang Minh 12/05/2003 Cần Thơ DH21OTO05

23 2010251 Lê Thảo My 07/01/2002 Vĩnh Long DH20QTD03

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2023
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 13/11/2023)

AV180T-63
Thứ 2 - Thứ 4 - thứ 6

18h15 - 20h45
C3-06



Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN

NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2023
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 13/11/2023)

AV180T-63
Thứ 2 - Thứ 4 - thứ 6

18h15 - 20h45
C3-06

24 221831 Đặng Thị Kim Ngân 01/10/2004 DH22YKH05

25 2110351 Hà Mộng Nghi 29/09/2003 DH21KQT02

26 201196 Lâm Như Ngọc 13/12/2001 Cà Mau DH20TCN01

27 200963 Nguyễn Hoàng Nhâm 28/02/2002 Kiên Giang DH20QTK02

28 199491 Phan Thành Nhân 14/08/2000 Cần Thơ DH20QTK02

29 212657 Lâm Thị Phương Nhi 24/12/2003 DH21QTK07

30 223651 Huỳnh Hồng Phấn 18/09/2004 DH22YKH01

31 210690 Nguyễn Hồng Phúc 27/03/2003 Đồng Tháp DH21TCN01

32 201782 Tô Tiểu Phụng 19/02/2002 Cần Thơ DH20QTK04

33 210010 Đỗ Minh Quang 29/08/2000 Kiên Giang DH21TCN01

34 203180 Trần Thị Diễm Quỳnh 12/05/2002 Hậu Giang DH20QTD02

35 202006 Nguyễn Hữu Tài 02/10/2002 Vĩnh Long DH20TIN03

36 2110263 Đinh Thị Ngọc Thảo 08/06/2003 Cần Thơ DH21KQT02

37 210747 Đinh Văn Thức 18/10/2002 DH21TCN01

38 212545 Nguyễn Diễm Thùy 02/02/2002 DH21QTK07

39 210273 Nguyễn Nhựt Thùy 08/02/2003 Đồng Tháp DH21KTO01

40 210524 Mai Cẩm Tiên 25/03/2003 Sóc Trăng DH21TCN01

41 202799 Trần Phạm Sơn Tùng 16/12/2002 An Giang DH20TCN02

42 203216 Trần Văn Tủy 01/01/2001 Bạc Liêu DH20QTD03

43 201522 Lê Bích Tuyền 28/02/2002 Cà Mau DH20QTK04

44 2010140 Võ Thị Thúy Vy 19/08/2002 Cà Mau DH20TCN02


